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Ø Đất nén dưới móng chịu tải trọng tĩnh  

Ø Đất sét do hạ mực nước ngầm 

Ø Đất hút nước 

Ø Đất rời chịu tải trọng rung động

Ø Đất co lại do khô đi

Ø Nền đất bị xói mòn

Ø Do hố đào và sự dịch chuyển của tường chắn công trình lân cận

Ø Do từ biến

Ø Do tan băng

Ø Hóa lỏng do động đất

Ø Do ma sát âm

Nén của đất

BM Địa Cơ Nền Móng

3.1 Khái niệm

3.1.1 Các nguyên nhân gây ra lún
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Nén của đất

Ø Bàn nén hiện trường

Ø Thí nghiện nén cố kết một chiều

3.1.2 Thí nghiệm xác định độ lún
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Thí nghiệm bàn nén hiện trường

Nén của đất
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Nén của đất

Terzaghi và Peck(1967)
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Nén của đất
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Nén của đất

Ø McCarthy(2002)

Cz

Đáy móng đặt dưới mực nước ngầm : 0.5 Cz
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3.2 Các lọai độ lún

Nén của đất3

Độ lún của đất
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Nén của đất
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3.3 Độ lún tức thời
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Nén của đất3
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Nén của đất3
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Nén của đất3

ü

ü
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Thí dụ

Nén của đất3

Solution
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Nén của đất3
Công thức sửa đổi (Mayne and Poulos, 1999)

Đưa vào tính tóan

Ø Độ cứng của móng

Ø Tăng module đàn hồi với chiều sâu

Ø  Độ sâu chôn móng

Ø Các lớp đất cứng ở độ sâu
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Nén của đất3
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Nén của đất3
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Nén của đất3
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Nén của đất3
Phương pháp Schmertmann
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Nén của đất3
Ø Hệ số ảnh hưởng độ sô chôn móng

Ø Hệ số ảnh hưởng từ biến và nén lâu dài

Ø Modulus đàn hồi Es
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Thí dụ

Nén của đất3
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Nén của đất3
Solution
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Nén của đất3
Solution
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3.4 Độ lún cố kết

Nén của đất3

3.4.1  Nguyên Lý
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Nén của đất3
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3.4.2 Thí nghiệm nén cố kết

Nén của đất3

BM Địa Cơ Nền MóngTS Nguyễn Minh Tâm

Công Ty Thiết Kế Xây Dựng Phương Nam

Vietnam12h.com 



26

Nén của đất3
Đường cong e-σ (p)
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Nén của đất3
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Thí dụ

Nén của đất3
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3
Solution
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Nén của đất3
Hệ số quá cố kết: OCR

Sét cố kết thường

Sét quá cố kết

1=OCR

1OCR
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Nguyên nhân gây ra hiện tượng cố kết trước

BM Địa Cơ Nền MóngTS Nguyễn Minh Tâm

ü AÙp löïc ñaát beân treân bò dôøi di do baøo moøn hay do coâng trình cuû

ü AÙp löïc baêng haø ñaõ maát ñi

ü Do aùp löïc thuûy ñoäng

ü Do löïc kieán taïo ñòa chaát thí duï maûng ñòa chaát troâi giaït

ü Do dao ñoäng möïc nöôùc ngaàm

ü Do đất trầm tích theo thời gian

ü Do nước trong đất bị bốc hơi hay bị hút bởi rể cây

Nén của đất3
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3.4.3 Xác định độ lún sau khi cố kết hòan tòan

3
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Nén của đất
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Nén của đất3
Trong thí nghiệm nén cố kết 1 chiều

εx = εy = 0; σx = σy
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Nén của đất3
Đường cong e-log(p)
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Nén của đất3
Độ lún cho đất sét cố kết thường

Độ lún cho đất sét quá cố kết
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Nén của đất3
Hệ số Cc và Cs
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Thí dụ

Nén của đất3
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Nén của đất
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3
Solution
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Thí dụ

Nén của đất3
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3
Solution
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3.4.4 Xác định độ lún cố kết của nền nhiều lớp
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Thí dụ:

Nén của đất

 

1,6m 

1,6m 

14,93N/cm2 
1,6m 

4,0m 

Lôùp 2 

Lôùp 1 

3

17.4 19.2
2.65 2.72
20 40
0.828 0.983
20 20

Löïc neùn Soá ñoïc Heä soá roãng Löïc neùn Soá ñoïc Heä soá roãng

P (Kg/cm2) ∆h (mm) e P (Kg/cm2) ∆h (mm) e

0.000 0.000 0.828 0.000 0.000 0.983

1.00 0.740 0.760 1.00 0.739 0.910

2.00 1.287 0.710 2.00 1.345 0.850

3.00 1.506 0.690 3.00 1.546 0.830

4.00 1.615 0.680 4.00 1.647 0.820

Lôùp ñaát soá 1 Lôùp ñaát soá 2

Tæ troïng Gs  =

ñoä aåm w% =

Chieàu cao maåu ban ñaàu h0 =

Heä soá roãng ban ñaàu eo =

Chieàu cao maåu ban ñaàu h0 =

Dung troïng aåm γω♦ϕ

Tæ troïng Gs  =

ñoä aåm w% =

Dung troïng aåm γω♦ϕ

Heä soá roãng ban ñaàu eo =
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3
Solution
æp lực gây lœn:
p gl =  po - γ.Df = 149,3 – 17,4.1,6 

=  121,46 KN/m2 

-27.84

-38.28-38.28

-48.72-48.72

-59.16-59.16

-69.60-69.60

-84.96

121.46

100.07100.07

58.8158.81

34.4134.41

21.7321.73

13.13

 

14,93N/cm2 

BM Địa Cơ Nền MóngTS Nguyễn Minh Tâm

Công Ty Thiết Kế Xây Dựng Phương Nam

Vietnam12h.com 



Nén của đất
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3
149.3 (KN/m2)

121.46 (KN/m2)

1.6 (m) 6.10972 (cm)

1.6 (m)

1.6 (m)

Lôùp
Lôùp 

phaân toá
z(m)

γ

(KN/m3)
chieàu daøy

h (m)
σbt

(KN/m2)
ko kg

σz

(KN/m2)
σztb

(KN/m2)
p1i

(KN/m2)
p2i

(KN/m2)
e1i e2i Si (cm)

0 17.4 27.84 1 0.25 121.46

0.6 17.4 38.28 0.824 0.206 100.07

0.6 17.4 38.28 0.824 0.206 100.07

1.2 17.4 48.72 0.484 0.121 58.81

1.2 17.4 48.72 0.484 0.121 58.81

1.8 17.4 59.16 0.283 0.071 34.41

1.8 17.4 59.16 0.283 0.071 34.41

2.4 17.4 69.6 0.179 0.045 21.73

2.4 19.2 69.6 0.179 0.045 21.73

3.2 19.2 84.96 0.108 0.027 13.13

aùp löïc ñaùy moùng p =

aùp löïc gaây luùn p =

64.38

43.5

53.94

0.914 0.531

0.765 0.638

17.43074 94.710777.28 0.927

0.760 1.052

28.07191 92.4519 0.784

0.79146.60839 100.548

1

1

1

143.826

122.94

0.6

0.6

1

0.6

0.6

2 5 0.8

Chieàu saâu choân moùng Df = 

chieàu roäng moùng b = 

chieàu daøi moùng l = 

0.798

0.805

0.749

2.232

1.657

0.73833.06110.7665

79.43982

ÐÔ? LÚN S =

1

2

3

4
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3.5 Độ lún từ biến

Nén của đất3
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Nén của đất3
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Thí dụ

Nén của đất3
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3
Solution
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3.6 Tốc độ lún của đất theo thời gian

Nén của đất3
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3.6.1 Thấm của đất

Nén của đất3
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Nén của đất3
Công thức Bernoulli
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Nén của đất

L
hI ∆

=

3
Định Luật Darcy

Hydraulic gradient

Ø Cho ĐK chảy tầng

Avq =

k: hệ số thấm
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Nén của đất3
Thí nghiệm xác định hệ số thấm, k

Ø constant head
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Nén của đất3
Ø Falling head
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Nén của đất3
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Thí dụ

Nén của đất3
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Nén của đất

63

3
Solution
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Thí dụ

Nén của đất3
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Nén của đất3
Giá trị kinh nghiệm của hệ số thấm, k
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Nén của đất3
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Nén của đất3
Hệ số thấm tương đương cho nền nhiều lớp

Ø Thấm ngang
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Nén của đất
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3
Ø Thấm đứng
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Thí dụ

Nén của đất3

Figure 6.13
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Nén của đất
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3
Solution
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Nén của đất3
Xác định hệ số thấm ngòai hiện trường
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Nén của đất3
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Thí dụ

Nén của đất3

Figure 6.20
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Nén của đất3
Xác định mối quan hệ giữa độ ẩm và dung trọng cho lớp chống thấm
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3.6.2 Tốc độ lún của nền đất theo thời gian

Nén của đất3

Các giả thuyết

Ø Nền đất là đống nhất
Ø Đất bảo hòa hoàn tòan
Ø Hạt Đất và Nước xem như không nén
Ø Thấm của nước theo một chiều thẳng đứng
Ø Thấm của đất tuân theo định luật Darcy
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Nén của đất3
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Nén của đất3

Ø Áp lực nước lỗ rỗng
Ø Phương trình cố kết một chiều

Ø Điều kiện biên
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Nén của đất3
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Nén của đất3
Ø Độ cố kết
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Nén của đất3
Ø Độ cố kết trung bình cho tòan bộ lớp đất
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Nén của đất3
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Nén của đất3
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Xác định hệ số cố kết cv

Nén của đất3
Ø PP Logarithm

Hdr: Chiều cao thoát nước trung bình 
của mẫu trong suốt quá trình cố kết
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Nén của đất3
Ø PP Căn bận hai
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Thí dụ

Nén của đất3
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Solution

Nén của đất3
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Thí dụ

Nén của đất3

Solution
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Thí dụ

Nén của đất3

Giá trị hệ số cố kế được xác định từ thí nghiệm trong phòng là 
Cv = 0.016m2/tháng. Độ lún của mẫu đất là 25 mm.
a) Thời gian để độ lún đạt được 50% cố kết là bao nhiêu?
b) Giá trị độ lún sau 1 năm là bao nhiêu?
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Solution

Nén của đất3
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Thí dụ

Nén của đất3
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Solution

Nén của đất3
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Nén của đất3
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3.6.3 Gia tăng độ cố kết với thóat nước hai chiều

Nén của đất3
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Nén của đất3
Bán kính thấm ngang tương đương

Ø Tam giác

Ø Hình vuông

22 are =π

are 564.0=

are 525.0=

wr
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Nén của đất3
Phương trình cố kết thấm ngang

Barron (1948)

2
e

h
r d

tCT =

w

e

r
rn =

wv

h
h m

kc
γ

=

Ø Độ cố kết trung bình
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Nén của đất3
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Nén của đất3
Phương trình cố kết thấm hai chiều

Ø Độ cố kết trung bình (Carrilo, 1942)

)1)(1(1 rv UUU −−−=

BM Địa Cơ Nền MóngTS Nguyễn Minh Tâm

Công Ty Thiết Kế Xây Dựng Phương Nam

Vietnam12h.com 



Chapter Chapter 4 S4 Sứức chc chốống cng cắắt t 
củcủa na nềền n đđấấtt

4.1  Khái niệm

4.2 Ứng xữ của đất khi chịu cắt  

4.3 Sức chống cắt của nền đất

4.4 Điều kiện căn bằng giới hạn Mohr-Coulomb

4.5 Thí nghiện xác định sức chống cắt của đất

4.6 Sức chịu tải giới hạn của nền đất

4.7 Sức chịu tải cho phép của nền đất
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SSứức cc chịhịu tu tảải ci củủa na nềền n đđấấtt

4.1 Khái niệm4.1 Khái niệm
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3

SSứức cc chịhịu tu tảải ci củủa na nềền n đđấấtt
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4

SSứức cc chịhịu tu tảải ci củủa na nềền n đđấấtt

qult

Maët tröôït döôùi moùng noâng

τs
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5

SSứức cc chịhịu tu tảải ci củủa na nềền n đđấấtt

Maët tröôït döôùi neàn ñöôøng

τ
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6

SSứức cc chịhịu tu tảải ci củủa na nềền n đđấấtt

τ söùc choáng caét
cuûa ñaát

Maët tröôït talus haï löu cuûa ñaäp ñaát

τ
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SSứức cc chịhịu tu tảải ci củủa na nềền n đđấấtt

τ
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SSứức cc chịhịu tu tảải ci củủa na nềền n đđấấtt

4.2 Ứng xử của đất khi chịu cắt4.2 Ứng xử của đất khi chịu cắt
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SSứức cc chịhịu tu tảải ci củủa na nềền n đđấấtt
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SSứức cc chịhịu tu tảải ci củủa na nềền n đđấấtt
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SSứức cc chịhịu tu tảải ci củủa na nềền n đđấấtt
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SSứức cc chịhịu tu tảải ci củủa na nềền n đđấấtt
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13

SSứức cc chịhịu tu tảải ci củủa na nềền n đđấấtt

)'tan(φ×== WTH f ( ) )'tan('' φστ ×= fnf

Ø Ở trạng thái căn bằng giới hạn

Hay

Ø Đất dính

( ) ')'tan('' cfnf +×= φστ

4.3 Sức chống cắt của đất4.3 Sức chống cắt của đất
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SSứức cc chịhịu tu tảải ci củủa na nềền n đđấấtt

')'tan('' cf +×= φστ
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SSứức cc chịhịu tu tảải ci củủa na nềền n đđấấtt

Góc lệch
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SSứức cc chịhịu tu tảải ci củủa na nềền n đđấấtt

( ) ')'tan('' cfnf ++×= αφστ

Ø Đất dính









∆
∆

= −

x
z1tanα

p
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SSứức cc chịhịu tu tảải ci củủa na nềền n đđấấtt

4.4 Điều kiện căn bằng giới hạn Mohr-Columb4.4 Điều kiện căn bằng giới hạn Mohr-Columb
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SSứức cc chịhịu tu tảải ci củủa na nềền n đđấấtt
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SSứức cc chịhịu tu tảải ci củủa na nềền n đđấấtt

ØỨng suất có hiệu

ØỨng suất tổng
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SSứức cc chịhịu tu tảải ci củủa na nềền n đđấấtt

Ø Quan hệ φ’ và σ’x, σ’z, τ’zx

2

22
2

)'cot'.2''(
'4)''('sin
φσσ

τσσ
φ

gcxz

zxxz

++
+−

=
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SSứức cc chịhịu tu tảải ci củủa na nềền n đđấấtt

Mặt phẳng trượt
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SSứức cc chịhịu tu tảải ci củủa na nềền n đđấấtt

Thí dụ: đánh giá độ bền của điểm A

4,5m

13,5m

4,5m

13,5m

γ2 = 18,96 KN/m3

C = 8 KN/m3 ; ϕ = 5o10’
γ3 = 15 KN/m3

γ1 = 19,4 KN/m3

I

6m
9m

4m

Nền đuòng

A

II

4,5m

13,5m

4,5m

13,5m

4,5m

13,5m

γ2 = 18,96 KN/m3

C = 8 KN/m3 ; ϕ = 5o10’
γ3 = 15 KN/m3

γ1 = 19,4 KN/m3

I

6m
9m

4m

Nền đuòng

A

II
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SSứức cc chịhịu tu tảải ci củủa na nềền n đđấấtt

Solution

σzA = 112,79 KN/m2

σxA = 62,5 KN/m2

τzxA= 0

ØỨng suất do tải trọng nền đường

σzA = 18,96 x4 = 75,84 KN/m2

σxA = 18,96 x4 = 75,84 KN/m2

τzxA = 0

ØỨng suất do trọng lượng bản thân

ØỨng suất tại A

σzA = σ1A = 112,79 + 75,84 = 188,63  KN/m2

σxA = σ3A =  62,5 + 75,84 = 138,34 KN/m2

τzxA = 0

ϕσσ
σσ

θ
gc cot.2

sin
31

31
max ++

−
=

1,0
'105cot.8.234,13863,188

34,13863,188
0 =

++
−

=
g

θmax = 5,740 = 5044’ > φ = 5010’

A mất ổn định
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Ø ĐấĐất rt rờờii
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- Xác định giá trị c và ϕ bằng phương pháp bình phương cực tiểu
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- Xác định giá trị c và ϕ bằng hàm LINEST trong Excel 

BM BM ĐĐịịa Ca Cơ ơ NNềền Mn MóóngngTS TS NguyNguyễễn Minh Tâmn Minh Tâm

Công Ty Thiết Kế Xây Dựng Phương Nam

Vietnam12h.com 



4

28

SSứức cc chịhịu tu tảải ci củủa na nềền n đđấấtt

pcvp αφφ += ''x
z
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ØØ Đấ Đất t ddíínhnh

')'tan('' cf +×= φστ uf c+×= )tan(φστ
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Thí nghiệm nén (cắt) 3 trục

Ø CD
ØCU
ØUU
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Ø CD
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Phương pháp bình phương cực tiểu để xác định c, ϕ trong thí
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Ø CU
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Ø UU
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Ø Độ nhạy

BM BM ĐĐịịa Ca Cơ ơ NNềền Mn MóóngngTS TS NguyNguyễễn Minh Tâmn Minh Tâm

Công Ty Thiết Kế Xây Dựng Phương Nam

Vietnam12h.com 



4

45

SSứức cc chịhịu tu tảải ci củủa na nềền n đđấấtt

4.5.2 Ngòai hiện trường4.5.2 Ngòai hiện trường
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Thí nghiệm cắt cánh
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Ø Cu thiết kế
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Xuyên tiêu chuẩn SPT
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Peck (1953)φ = 0.3N + 27

Cát Dunham (1954)

Hara et al. (1971)Cu = 3.26 N 0.72

Terzaghi and Peck

Stround (1974)Cu = (0.4~0.73)N
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Xuyên nón CPT
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Cát

Sét k

vc
u N

qc σ−
=

20~15=kN









+= −

v

cq
'

log38.01.0tan 1

σ
φ

BM BM ĐĐịịa Ca Cơ ơ NNềền Mn MóóngngTS TS NguyNguyễễn Minh Tâmn Minh Tâm

Công Ty Thiết Kế Xây Dựng Phương Nam

Vietnam12h.com 



4

64

SSứức cc chịhịu tu tảải ci củủa na nềền n đđấấtt

BM BM ĐĐịịa Ca Cơ ơ NNềền Mn MóóngngTS TS NguyNguyễễn Minh Tâmn Minh Tâm

Chaët
Chaët vöøa

Rôøi

qc > 70
20 < qc < 70

qc < 20

Caùt buïi baõo hoaø

Chaët
Chaët vöøa

Rôøi

qc > 100
30 < qc < 100

qc < 30

Caùt laãn buïi

Chaët
Chaët vöøa

Rôøi

qc > 120
40 < qc < 120

qc < 40

Caùt haït mòn

Chaët
Chaët vöøa

Rôøi

qc > 150
50 < qc < 150

qc < 50

Caùt haït thoâ vaø trung

Ñoä chaëtqc (105 Pa)Loaïi caùt

Công Ty Thiết Kế Xây Dựng Phương Nam

Vietnam12h.com 



4

65

SSứức cc chịhịu tu tảải ci củủa na nềền n đđấấtt

BM BM ĐĐịịa Ca Cơ ơ NNềền Mn MóóngngTS TS NguyNguyễễn Minh Tâmn Minh Tâm

Eo = αoqc

1.5 < αo < 3qc > 20Caùt

3 < αo < 510 < qc < 35Caùt pha

3 < αo < 6
2 < αo < 4

W% < 70%
qc < 6   W% > 70%

Buøn seùt
Buøn seùt pha

4.5 < αo < 7.5
3 < αo < 6

qc > 7
qc < 7

Seùt, seùt pha deûo meàm
Seùt, seùt pha deûo chaûy

5 < αo < 8
3 < αo < 6

qc < 15
qc > 15

Seùt, seùt pha chaët
Seùt, seùt pha cöùng

Giaù trò αoqc (105 Pa)
Loaïi ñaát

Công Ty Thiết Kế Xây Dựng Phương Nam

Vietnam12h.com 



4

66

SSứức cc chịhịu tu tảải ci củủa na nềền n đđấấtt

4.6 Sức chịu tải giới hạn của nền đất4.6 Sức chịu tải giới hạn của nền đất

4.6.1 Dựa trên mức độ phát triển của dùng biến dạng dẻo4.6.1 Dựa trên mức độ phát triển của dùng biến dạng dẻo
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Công thức Frohlich
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Sức chịu tải tiêu chuẩn theo qui phạm XD 45-70 của Việt Nam
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=
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=
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m = 0.6 khi nền là các bột dưới mực nước ngầm
m = 0.8 khi nền là các mịn dưới mực nước ngầm
m = 1 cho các trường hợp khác
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BM BM ĐĐịịa Ca Cơ ơ NNềền Mn Móóngng

φ A B D 
0 0 1 3.1416 
2 0.0290 1.1159 3.3196 
4 0.0614 1.2454 3.5100 
6 0.0976 1.3903 3.7139 
8 0.1382 1.5527 3.9326 

10 0.1837 1.7349 4.1677 
12 0.2349 1.9397 4.4208 
14 0.2926 2.1703 4.6940 
16 0.3577 2.4307 4.9894 
18 0.4313 2.7252 5.3095 
20 0.5148 3.0591 5.6572 
22 0.6097 3.4386 6.0358 
24 0.7178 3.8713 6.4491 
26 0.8415 4.3661 6.9016 
28 0.9834 4.9338 7.3983 
30 1.1468 5.5872 7.9453 
32 1.3356 6.3424 8.5497 
34 1.5547 7.2188 9.2198 
36 1.8101 8.2403 9.9654 
38 2.1092 9.4367 10.7985 
40 2.4614 10.8455 11.7334 
42 2.8785 12.5138 12.7874 
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SSứức cc chịhịu tu tảải ci củủa na nềền n đđấấtt

Sức chịu tải tính tóan theo trạng thái giới hạn 2 theo qui phạm XD 45-78 
của Việt Nam

Xét thêm điều kiện làm việc đồng thời giữa nền và công trình

)( '21
IIIIfII

tc
II DcBDAb

k
mmR ++= γγ

ktc = 1 khi các đặc trưng tính tóan lấy trực tiếp từ các thí nghiệm
ktc = 1.1 khi các đặc trưng tính tóan lấy trực tiếp từ bảng thống kê

m1; m2 lần lượt là hệ số điều kiện làm việc của nền đất và của công trình tác 
động qua lại với nền đất
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m2 LOAÏI ÑAÁT m1 
L/H ≥ 4 1,5  ≥ L/H 

Ñaát hoøn lôùn laãn caùt vaø ñaát caùt 1,4 1,2 1,4 
Caùt mòn – ít aåm vaø aåm 
              - baõo hoøa nöôùc 

1,3 
1,2 

1,1 
1,1 

1,3 
1,3 

Caùt buïi – ít aåm vaø aåm 
             - baõo hoøa nöôùc 

1,2 
1,1 

1,0 
1,0 

1,2 
1,2 

Ñaát hoøn lôùn laãn seùt vaø seùt coù ñoä seät   0,5  ≥ IL 1,2 1,0 1,1 
Ñaát hoøn lôùn laãn seùt vaø seùt coù ñoä seät IL > 0,5 1,1 1,0 1,0 

 L laø chieàu daøi coâng trình 
 H laø chieàu cao coâng trình 
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4.6.2 Dựa trên tính tóan căn bằng giới hạn điểm4.6.2 Dựa trên tính tóan căn bằng giới hạn điểm
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 q 

qo=γDf 

24
φπ

−

2
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24
φπ

+  

r = ro . eθ.tgφ 

II 

III I 

ØTrong trường hợp φu = 0, cu

1=qN 14.52 =+= πcN

'14.5 cDq fult ×+= γ
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Công thức của Terzaghi
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SSứức cc chịhịu tu tảải ci củủa na nềền n đđấấtt

Ø Móng vuông 

qu = 1,3cNc + qNq + 0,4γBNγ

Ø Móng tròn 

qu = 1,3cNc + qNq + 0,3γBNγ

ØTrong trường hợp φu = 0, cu
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SSứức cc chịhịu tu tảải ci củủa na nềền n đđấấtt

Ø Đối với đất ít chặt và dẻo mềm (local shear failure)

Móng băng

Móng vuông

Móng tròn
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SSứức cc chịhịu tu tảải ci củủa na nềền n đđấấtt

Công thức sức chịu tải tổng quát
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SSứức cc chịhịu tu tảải ci củủa na nềền n đđấấtt

Các hệ số sức chịu tải Nc, Nq, Nγ (Vesic)

φ Nq Nc Nγ φ Nc Nq Nγ 

0 1 5.14 0.00 24 9.60 19.32 9.44 
1 1.09 5.38 0.07 25 10.66 20.72 10.88 
2 1.20 5.63 0.15 26 11.85 22.25 12.54 
3 1.31 5.90 0.24 27 13.20 23.94 14.47 
4 1.43 6.19 0.34 28 14.72 25.80 16.72 
5 1.57 6.49 0.45 29 16.44 27.86 19.34 
6 1.72 6.81 0.57 30 18.40 30.14 22.40 
7 1.88 7.16 0.71 31 20.63 32.67 25.99 
8 2.06 7.53 0.86 32 23.18 35.49 30.21 
9 2.25 7.92 1.03 33 26.09 38.64 35.19 

10 2.47 8.34 1.22 34 29.44 42.16 41.06 
11 2.71 8.80 1.44 35 33.30 46.12 48.03 
12 2.97 9.28 1.69 36 37.75 50.59 56.31 
13 3.26 9.81 1.97 37 42.92 55.63 66.19 
14 3.59 10.37 2.29 38 48.93 61.35 78.02 
15 3.94 10.98 2.65 39 55.96 67.87 92.25 
16 4.34 11.63 3.06 40 64.20 75.31 109.41 
17 4.77 12.34 3.53 41 73.90 83.86 130.21 
18 5.26 13.10 4.07 42 85.37 93.71 155.54 
19 5.80 13.93 4.68 43 99.01 105.11 186.53 
20 6.40 14.83 5.39 44 115.31 118.37 224.63 
21 7.07 15.81 6.20 45 134.87 133.87 271.75 
22 7.82 16.88 7.13 46 158.50 152.10 330.34 
23 8.66 18.05 8.20 47 187.21 173.64 403.65 
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SSứức cc chịhịu tu tảải ci củủa na nềền n đđấấtt

Ø Hệ số anh hưởng của hình dạng

Ø Hệ số anh hưởng của độ sâu chôn móng

Ø Hệ số anh hưởng của độ nghiêng
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4 SSứức cc chịhịu tu tảải ci củủa na nềền n đđấấtt

4.6.3 Dựa trên thí nghiệm bàn nén hiện trường4.6.3 Dựa trên thí nghiệm bàn nén hiện trường
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SSứức cc chịhịu tu tảải ci củủa na nềền n đđấấtt

4.7 Sức chịu tải cho phép của nền đất4.7 Sức chịu tải cho phép của nền đất

FS
qq ult

all =

fultnet Dqq γ−=

FS
Dq

q fult
netall

γ−
=)(
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5.1  Khái niệm

5.2 Phân lọai tường chắn  

5.3 Các dạng áp lực đất lên tường chắn

5.4 Xác định áp lực chủ động và bị động theo 
thuyết Rankine

5.5 Xác định áp lực chủ động và bị động theo 
thuyết Coulomb 

5.6 Kiễm tra ổn định trượt phẳng và lật
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ÁÁp lp lựực c đđấất lêt lên tn tườường chng chắắnn

BM BM ĐĐịịa Ca Cơ ơ NNềền Mn Móóngng

5.1 Khái niệm5.1 Khái niệm
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ÁÁp lp lựực c đđấất lêt lên tn tườường chng chắắnn

BM BM ĐĐịịa Ca Cơ ơ NNềền Mn Móóngng

5.2 Phân lọai5.2 Phân lọai

TS TS NguyNguyễễn Minh Tâmn Minh Tâm

Taàng haàmEc

q
q

q

Moá caàu

Ec

Töôøng chaén

q

Ec
Ec

q

q

Töôøng chaén

Gaân
Gia cöôøng

q
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5BM BM ĐĐịịa Ca Cơ ơ NNềền Mn Móóngng

5.3 Các lọai áp lực5.3 Các lọai áp lực
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uhh += 'σσ

5

6BM BM ĐĐịịa Ca Cơ ơ NNềền Mn Móóngng

5.3.1 Áp lực ngang tĩnh 5.3.1 Áp lực ngang tĩnh 

TS TS NguyNguyễễn Minh Tâmn Minh Tâm

voh K '' σσ =

'sin1)(0 φ−=NCK
Jaky (1944)

2
00 2

1 HKP γ=Mayne & Kulhawy (1982)

( ) 'sin
)(0 'sin1 φφ OCRK OC −=
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Mực nước ngầm
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8BM BM ĐĐịịa Ca Cơ ơ NNềền Mn MóóngngTS TS NguyNguyễễn Minh Tâmn Minh Tâm

Thí dụ
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9BM BM ĐĐịịa Ca Cơ ơ NNềền Mn MóóngngTS TS NguyNguyễễn Minh Tâmn Minh Tâm

Solution
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12BM BM ĐĐịịa Ca Cơ ơ NNềền Mn Móóngng

5.4 Xác định áp lực chủ động và bị động  theo thuyết Rankine 5.4 Xác định áp lực chủ động và bị động  theo thuyết Rankine 

TS TS NguyNguyễễn Minh Tâmn Minh Tâm

5.4.1 Áp lực chủ động5.4.1 Áp lực chủ động
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14BM BM ĐĐịịa Ca Cơ ơ NNềền Mn MóóngngTS TS NguyNguyễễn Minh Tâmn Minh Tâm

Đất cát:  c’ = 0
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15BM BM ĐĐịịa Ca Cơ ơ NNềền Mn MóóngngTS TS NguyNguyễễn Minh Tâmn Minh Tâm

Đất dính – ứng suất có hiệu

aaa KczK '2' −= γσ

Đất dính – ứng suất tổng

aaa KczK 2−= γσ



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

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2
45tan2 φ
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Chiều dày lớp đất bị kéo

aKcz
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=
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Trong ĐK không thóat nước
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Khi có áp lực đất, q, tác dụng trên bề mặt
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5.4.2 Áp lực bị động5.4.2 Áp lực bị động
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Đất dính

Đất cát: c’ = 0
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




 +=

2
45tan2 φ

pK

pp zKγσ ='
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Khi có áp lực đất, q, tác dụng trên bề mặt
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Thí dụ
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5.5 Xác định áp lực chủ động và bị động  theo thuyết Coulomb5.5 Xác định áp lực chủ động và bị động  theo thuyết Coulomb

TS TS NguyNguyễễn Minh Tâmn Minh Tâm

5.5.1 Áp lực chủ động5.5.1 Áp lực chủ động

c’ = 0; φ’
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c = cu; φu = 0: đất với tường không có lực dính
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5.5.1 Áp lực bị động5.5.1 Áp lực bị động

c’ = 0; φ’
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c = cu; φu = 0, α = θ = 0
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5.6 Kiễm tra ổn định trượt phẳng và lật5.6 Kiễm tra ổn định trượt phẳng và lật

TS TS NguyNguyễễn Minh Tâmn Minh Tâm

5.6.1 Ổn định trượt phẳng5.6.1 Ổn định trượt phẳng
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Tính theo ứng suất có hiệu

Tính theo ứng suất tổng

Khi θb = 0

Khi θb = 0
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5.6.1 Ổn định lật5.6.1 Ổn định lật
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Khi θb = 0
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